	Phụ lục I

	TỔNG HỢP NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 (ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)

	(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh)

	
	
	
	 
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Nguồn vốn
	Kế hoạch năm 2020
	Nội dung điều chỉnh
	Kế hoạch năm 2020 sau điều chỉnh

	
	
	Tổng số
	Nguồn vốn NST
	Nguồn vốn NSH
	Nguồn vốn NST
	Nguồn vốn NSH
	Tổng số
	Nguồn vốn NST
	Nguồn vốn NSH

	A
	CÁC NGUỒN VỐN TRONG CÂN ĐỐI NĂM 2020
	14.365.587
	11.147.562
	3.218.025
	(310.740)
	419.626
	14.474.473
	10.836.822
	3.637.651

	I
	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương
	7.471.652
	4.253.627
	3.218.025
	(310.740)
	419.626
	7.580.538
	3.942.887
	3.637.651

	1 
	Vốn ngân sách tập trung
	3.931.652
	2.363.952
	1.567.700
	(57.637)
	166.523
	3.956.268
	2.306.315
	1.734.223

	1.1
	Ngân sách tỉnh
	2.363.952
	2.363.952
	
	(57.637)
	82.253
	2.388.568
	2.306.315
	82.253

	a
	Hỗ trợ các dự án xã hội hóa, hỗ trợ có mục tiêu đối với các địa phương (chi tiết theo Phụ lục VI)
	130.000
	130.000
	
	(130.000)
	
	
	
	

	b
	Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu
	2.233.952
	2.233.952
	
	45.730
	
	2.279.682
	2.279.682
	

	c
	Bổ sung nguồn vốn kết dư năm 2019 (đợt 1)
	
	
	
	
	
	108.886
	26.633
	82.253

	c.1
	Do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch
	
	
	
	26.633
	
	26.633
	26.633
	

	c.2
	Hỗ trợ có mục tiêu cấp huyện
	
	
	
	
	82.253
	82.253
	
	82.253

	-
	Huyện Vĩnh Cửu
	
	
	
	
	40.092
	40.092
	
	40.092

	-
	Huyện Xuân Lộc
	
	
	
	
	32.000
	32.000
	
	32.000

	-
	Huyện Trảng Bom
	
	
	
	
	10.161
	10.161
	
	10.161

	1.2
	Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện
	1.567.700
	
	1.567.700
	
	84.270
	1.651.970
	
	1.651.970

	a
	Phân cấp cho UBND cấp huyện giao chỉ tiêu
	1.337.700
	
	1.337.700
	
	
	1.337.700
	
	1.337.700

	b
	Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện (chi tiết theo Phụ lục V)
	230.000
	
	230.000
	
	
	230.000
	
	230.000

	c
	Hỗ trợ các dự án xã hội hóa, hỗ trợ có mục tiêu đối với các địa phương (chi tiết theo Phụ lục VI)
	
	
	
	
	84.270
	84.270
	
	84.270

	2 
	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	2.000.000
	950.000
	1.050.000
	(58.103)
	58.103
	2.000.000
	891.897
	1.108.103

	2.1
	Hình thành nguồn vốn đầu tư các công trình trọng điểm (nguồn khai thác quỹ đất)
	350.000
	350.000
	
	
	
	350.000
	350.000
	

	2.2
	Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Long Thành  (nguồn khai thác quỹ đất)
	150.000
	
	150.000
	
	
	150.000
	
	150.000

	2.3
	Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện
	900.000
	
	900.000
	
	
	900.000
	
	900.000

	2.4
	Thực hiện ghi thu ghi chi khối huyện
	
	
	
	
	58.103
	58.103
	
	58.103

	2.5
	Nguồn thu tiền sử dụng đất nộp quỹ
	600.000
	600.000
	
	(58.103)
	
	541.897
	541.897
	

	a
	Quỹ phát triển nhà
	150.000
	150.000
	
	(14.526)
	
	135.474
	135.474
	

	b
	Quỹ phát triển đất
	450.000
	450.000
	
	(43.577)
	
	406.423
	406.423
	

	3 
	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	1.540.000
	939.675
	600.325
	(195.000)
	195.000
	1.540.000
	744.675
	795.325

	3.1
	Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu
	819.675
	819.675
	
	(75.000)
	
	744.675
	744.675
	

	3.2
	Hỗ trợ các dự án xã hội hóa, hỗ trợ có mục tiêu đối với các địa phương
	120.000
	120.000
	
	(120.000)
	120.000
	120.000
	
	120.000

	3.3
	Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện (chi tiết theo Phụ lục V)
	20.800
	
	20.800
	
	75.000
	95.800
	
	95.800

	3.4
	Bù phần hụt cho cấp huyện khi tính theo Quyết định số 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	80.525
	
	80.525
	
	
	80.525
	
	80.525

	3.5
	Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện
	315.000
	
	315.000
	
	
	315.000
	
	315.000

	3.6
	Hỗ trợ bổ sung cho các địa phương đầu tư các dự án giáo dục
	184.000
	
	184.000
	
	
	184.000
	
	184.000

	II
	Vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước)
	27.800
	27.800
	
	
	
	27.800
	27.800
	

	II
	Vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương
	161.100
	161.100
	
	
	
	161.100
	161.100
	

	III
	Vốn Trái phiếu Chính phủ
	6.705.035
	6.705.035
	
	
	
	6.705.035
	6.705.035
	


